
Tên trường, 

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 
Ngoại 

ngữ

Tin 

học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Vị trí việc làm: Công nghệ thông tin

1 1 Võ Ngọc Ẩn 14/06/1987 Nam

Cao đẳng trở 

lên chuyên 

ngành Công 

nghệ thông tin

1

Cán sự/ 

Chuyên 

viên

Hạng 

III/IV

Trường Cao 

đẳng nghề 

Đồng Nai

Cao đẳng

Quản trị 

mạng máy 

tính

Quản trị 

mạng máy 

tính

Liên 

thông từ 

TCN lên 

CĐN 

2012-

2013

TB.Khá Bậc 3 Cơ bản

420/18, Tổ 3, khu 

phố 5, phường Tân 

Tiến, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Chứng chỉ Tin học ứng 

dụng; Bằng kỹ thuật viên 

Mạng máy tính

2 2
Nguyễn 

Hoàng Anh
23/4/1989 Nữ

Đại học Kinh 

tế TPHCM

Thạc sỹ 

Cử nhân

QTKD

Kế toán 

QTKD

Kế toán 
Chính quy

Trung 

bình - 

Khá

B B

LK21-N4, KDC 

Kim Oanh, đường 

Hoàng Minh 

Chánh, P.Hoá An, 

TP Biên Hoà, 

Đồng Nai

CC Kế toán trưởng nhà 

nước và doanh nghiệp

CC Báo cáo thuế

3 3
Phùng Văn 

Hùng
26/6/1983 Nam

Đại học 

Công nghiệp 

TPHCM

Cử nhân Kế toán Kế toán Chính quy
Trung 

bình
C B

Tổ 23, KP 5A 

Phường Trảng Dài, 

TP Biên Hoà, T. 

Đồng Nai

4 4
Nguyễn Thị 

Kim Nhung
17/11/1990 Nữ

 Đại học Lạc 

Hồng
Cử nhân

Kế toán 

kiểm toán
Kế toán Chính quy Khá B B

K3/24, Phường 

Bửu Hoà, TP Biên 

Hoà, T. Đồng Nai

Bồi dưỡng KTT

5 5
Nguyễn Thị 

Bích Ngân
22/6/1988 Nữ

Đại học 

Trà Vinh
Cử nhân Kế toán Kế toán Chính quy Khá B A

Biên Hoà - Đồng 

Nai

6 6 Lê Thị Thoại 20/10/1989 Nữ
Đại học Sài 

Gòn
Đại học Kế toán Kế toán Chính quy

Trung 

bình
B B

125/6A đường 

Hoàng Minh 

Chánh, Tổ 18, KP 

An Hoà, Phường 

Hoá An, TP Biên 

Hoà, Đồng Nai

7 7
Kiều Trần 

Thị Mai Thi
01/7/2000 Nữ

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Cử nhân

Kế toán tài 

chính
Kế toán Chính quy Khá B1

Nâng 

cao

79 tổ 5, Kp2, 

P.Long Bình Tân, 

TP Biên Hoà, 

Đồng Nai

Kế toán 

viên
Hạng III

Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi 

chú
Chứng chỉ khác

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình độ ngoại 

ngữ và tin học
Hạng 

của chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tối thiểu

Đại học 

chuyên ngành 

Tài chính Kế 

toán

2

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN Ở VÒNG 2

Số 

báo 

danh

I

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD  ngày 16/ 9/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

TT

Vị trí việc làm: Kế toánII

Giới 

tính

Số 

lượng
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Ký tên
Ngành cần 

tuyển

 BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2024

161

16 9



Tên trường, 

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 
Ngoại 

ngữ

Tin 

học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi 

chú
Chứng chỉ khác

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình độ ngoại 

ngữ và tin học
Hạng 

của chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tối thiểu

Số 

báo 

danh

TT
Giới 

tính

Số 

lượng
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Ký tên
Ngành cần 

tuyển

8 8
Đặng Thị 

Cẩm Vân
02/03/1991 Nữ

Đại học Hà 

Tĩnh
Cử nhân Kế toán Kế toán Chính quy

Trung 

bình
A2 Cơ bản

Tổ 42, KP 4B, 

phường Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

9 9

Nguyễn 

Hoàng Ngọc 

Châu

20/4/1992 Nữ
 Đại học 

Đà Lạt
Cử nhân Luật Dân sự Luật

Vừa làm 

vừa học

Trung 

Bình khá
B A

59/70/20, KP2, 

Phường Quang 

Vinh, TP Biên 

Hoà, Đồng Nai

10 10 Lê Văn Đan 01/11/1992 Nam Đại học Huế Cử nhân Luật Luật Từ xa Khá A2 Cơ bản

09, Tổ 17, KP5, 

P.Trảng Dài, TP 

Biên Hoà, T. Đồng 

Nai

11 11
Nguyễn 

Thiện Hiếu
13/10/1984 Nam

Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật 

Đồng Nai

Cử nhân
Luật Tổng 

hợp
Luật VB2 Giỏi B B

A15-06 The 

Pegasus Plaza, 53-

55 Võ Thị Sáu, Tổ 

10, KP1, P. Quyết 

Thắng TP Biên 

Hoà, T. Đồng Nai

12 12
Hà Phương 

Nam
16/9/1996 Nam

 Đại học Lạc 

Hồng

Đại học

 Luật Kinh 

tế

Công nghệ 

kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Luật Kinh 

tế

Công nghệ 

kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

 Chính 

quy

Chính quy

Trung 

Bình Khá

 Trung 

Bình Khá

B
Nâng 

cao

4/7 Khu phố 2, 

Phường Tân 

Phong, TP Biên 

Hoà, T. Đồng Nai

13 13
Nguyễn Thị 

Ngân
01/7/1981 Nữ

Đại học Kinh 

tế TPHCM
Cử nhân Luật Luật Chính quy

Trung 

Bình khá
B Cơ bản

Căn 22, Tầng 19 

Chung cư Bcons 

Sala, đường Phan 

Bội Châu, KP 

Đông Tân, Dĩ An, 

Bình Dương

14 14
Nguyễn Văn 

Tài
05/4/1993 Nam

 Đại học Trà 

Vinh
Cử nhân Luật Luật

Vừa làm 

vừa học
 Khá B B

KP2, phường Phú 

Bình, TP Long 

Khánh, T. Đồng 

Nai

Kế toán 

viên
Hạng III

Hạng III

Vị trí việc làm: Lựa chọn nhà thầu, hợp đồng

Đại học 

chuyên ngành 

Tài chính Kế 

toán

2

Đại học trở 

lên của một 

trong các 

chuyên ngành 

Kinh tế đầu 

tư, Cử nhân 

Luật.

1
Chuyên 

viên

VI

III

Vị trí việc làm: Quản lý dự án



Tên trường, 

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 
Ngoại 

ngữ

Tin 

học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi 

chú
Chứng chỉ khác

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình độ ngoại 

ngữ và tin học
Hạng 

của chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tối thiểu

Số 

báo 

danh

TT
Giới 

tính

Số 

lượng
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Ký tên
Ngành cần 

tuyển

15 15
Nguyễn 

Hoàng Bách
14/5/1988 Nam

Đại học xây 

dựng Hà Nội

Đại học

Kỹ sư xây 

dựng 

chuyên 

ngành hạ 

tầng kỹ 

thuật

Kỹ thuật 

công trình
Chính quy

Trung 

bình 
A2 B

Tổ 3A, KP3, Thị 

Trấn Trảng Bom, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

16 16
Đào Quý 

Đông
29/8/2001 Nữ

Đại học giao 

thông vận tải
Đại học Kinh tế Xây 

dựng

Kinh tế 

Xây dựng

Chính quy
Khá B1 cơ bản

10C đường 379, 

Tăng Nhơn Phú A, 

Quận 9 TPHCM

17 17
Nguyễn Như 

Hạnh
05/10/1991 Nam

TrườngĐại 

học giao 

thông vận tải 

TP Hồ Chí 

Minh

Kỹ sư

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Chính quy Khá B B

L35, Tổ 14, Khu 

phố 6, Phường 

Tam Hiệp, TP Biên 

Hoà, T. Đồng Nai

Chứng chỉ giám sát công 

tác xây dựng CTGT Hạng 

II

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng CTGT hạng II

Quản lý dự án ĐTXD 

CTDD-CN-HTKT

18 18 Phan Lễ Hoà 24/02/1990 Nam

Đại học Giao 

thông Vận tải 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đại học  Xây dựng 

Cầu đường

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Chính quy
Khá B B

933/29/5 Tổ 64, 

KP8, phường Tân 

An, TP Thủ Dầu 1, 

T. Bình Dương

Quản lý dự án

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 

và hạ tầng kỹ thuật

19 19
Đinh Văn 

Hoàn
02/9/1989 Nam

Đại học Tôn 

Đức Thắng

Đại học

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

xây dựng

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

xây dựng

Chính quy
Khá B A

59, đường 20, 

Phường Hiệp Bình 

Chánh, TP Thủ 

Đức

20 20
Bùi Nguyễn 

Thu Hiền
08/01/2000 Nữ

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Kỹ sư

Kinh tế Xây 

dựng

Kinh tế 

Xây dựng
Chính quy Khá B1

Toeic 

B1

Lô c24, tổ 8C, Khu 

phố Đồng Nai, P. 

Hoá An, TP Biên 

Hoà, Đồng Nai

21 21 Mai Phú Hộ 17/8/1983 Nam
Đại học dân 

lập Lạc Hồng
Thạc sỹ

Kỹ thuật 

xây dựng 

Kỹ thuật 

xây dựng 

Chính quy
B

Kỹ sư 

CNTT

K1/98A, KP2, 

P.Bửu Hoà, TP 

Biên Hoà, T. Đồng 

Nai

22 22
Vũ Ngọc 

Hưng
21/4/1999 Nam

Trường Đại 

học giao 

thông vận tải 

Phân hiệu tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kỹ sư
Cầu đường 

bộ

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Chính quy Khá B1 Cơ bản

1103, đường Bùi 

Hữu Nghĩa, 

Phường Hoá An, 

TP Biên Hoà, T. 

Đồng Nai

Chứng chỉ giám sát công 

tác xây dựng CTGT Hạng 

III

Kỹ sư Hạng III10

Đại học 

chuyên ngành 

xây dựng, Kỹ 

thuật Xây 

dựng công 

trình giao 

thông; xây 

dựng cầu 

đường, kinh tế 

xây dựng, kỹ 

sư công nghệ 

kỹ thuật giao 

thông, Công 

nghệ kỹ thuật 

điều khiển và 

tự động hóa



Tên trường, 

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 
Ngoại 

ngữ

Tin 

học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi 

chú
Chứng chỉ khác

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình độ ngoại 

ngữ và tin học
Hạng 

của chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tối thiểu

Số 

báo 

danh

TT
Giới 

tính

Số 

lượng
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Ký tên
Ngành cần 

tuyển

23 23
Mai Ngọc 

Sơn
24/5/2000 Nam

Đại học Công 

nghiệp 

TPHCM

Đại học

Công nghệ 

Kỹ thuật 

điều khiển 

và tự động 

hoá

Công nghệ 

Kỹ thuật 

điều khiển 

và tự động 

hoá

Chính quy Khá B1 Cơ bản

L14, Cư xá Phúc 

Hải, Phường Tân 

phong, TP Biên 

Hoà, T. Đồng Nai

24 24
Lê Tuyết 

Sương
08/10/1997 Nữ

Đại học Giao 

thông Vận tải 

phân hiệu tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kỹ sư

Quản lý dự 

án xây dựng 

công trình 

giao thông

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Chính quy
Trung 

bình
B1 Cơ bản

40/1 hẻm 847, 

Phường Tân 

Phong, TP Biên 

Hoà, T.Đồng Nai

Chứng chỉ QLDA đầu tư 

xây dựng công trình giao 

thông đường bộ Hạng III

25 25 Đỗ Văn Tài 23/8/1993 Nam
Đại học Công 

nghệ GTVT
Kỹ sư

Công nghệ 

Kỹ thuật 

xây dựng 

cầu đường 

bộ

Công nghệ 

Kỹ thuật
Chính quy

Trung 

bình
B B

233 đường Bùi 

Văn Hoà, Phường 

Long Bình Tân, TP 

Biên Hoà, T. Đồng 

Nai

Chứng chỉ QLDA đầu tư 

xây dựng công trình giao 

thông Hạng III

Chứng chỉ giám sát công 

tác xây dựng CTGT 

đường bộ Hạng III

26 26
Đoàn Quyết 

Thắng
16/4/1993 Nam

Đại học 

GTVT 

TPHCM

Đại học Kinh tế 

xây dựng

Kinh tế 

xây dựng
Chính quy

Trung 

bình 
B B

139, đường 

Nguyễn Khuyến, 

phường Trảng Dài, 

TP Biên Hoà, 

Đồng Nai

27 27
Huỳnh Hữu 

Thế
23/5/1986 Nam

TrườngĐại 

học giao 

thông vận tải 

TP Hồ Chí 

Minh

Kỹ sư

Xây dựng 

Cầu - 

đường

Xây dựng 

Cầu - 

đường

Chính quy Trung 

Bình
A2 cơ bản

Số 12, Ấp Phú 

Sơn, Xã Bắc Sơn, 

H. Trảng Bom, T. 

Đồng Nai.

CC giám sát công tác xây 

dựng CTGT Hạng I

CC QLDA ĐTXD CTGT 

Hạng I

28 28 Đỗ Duy Vũ 06/3/1998 Nam

Đại học Giao 

thông Vận tải 

phân hiệu tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đại học
Kinh tế Xây 

dựng

Kinh tế 

Xây dựng

Chính quy Trung 

Bình
B1 cơ bản

65/13, Nguyễn Bá 

Học, KP2, Phường 

Tân Mai, TP Biên 

Hoà, Đồng Nai

Kỹ sư Hạng III10

Đại học 

chuyên ngành 

xây dựng, Kỹ 

thuật Xây 

dựng công 

trình giao 

thông; xây 

dựng cầu 

đường, kinh tế 

xây dựng, kỹ 

sư công nghệ 

kỹ thuật giao 

thông, Công 

nghệ kỹ thuật 

điều khiển và 

tự động hóa


